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BẢNG SO SÁNH THUYẾT MINH DỰ THẢO 
Nghị quyết "Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ 
khi di dời cơ sở chăn nuôi  ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên’’ 

(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-SNNMT ngày     /     /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	STT
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI
	THUYẾT MINH

	
	Nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	
	

	
	Thể thức VB được trình bày theo mẫu tại phụ lục 17. Nghị định 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 về Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành Văn bản QPPL và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản QPPL
	Thể thức VB được trình bày theo mẫu tại phụ lục 18. Nghị định 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 về Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành Văn bản QPPL và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản QPPL
	Thể thức VB được trình bày theo mẫu tại phụ lục 17. Nghị định 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 về Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành Văn bản QPPL và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản QPPL
	Căn cứ quy định tại Nghị định 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 về Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành Văn bản QPPL và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản QPPL, Văn bản này có thể ban hành theo 2 mẫu quy định tại phụ lục 17 và 18. Do đó Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn mẫu quy định tại phụ lục 17, Nghị định 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025  

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi (sau đây viết tắt là khu vực không được phép chăn nuôi) và chính sách hỗ trợ khi di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (trừ động vật nuôi làm cảnh, động vật nuôi trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường).

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và các loại động vật khác trong chăn nuôi, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường (sau đây gọi tắt là khu vực không được phép chăn nuôi); vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Quy định này.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định khu vực không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và các loại động vật khác trong chăn nuôi (trừ động vật nuôi làm cảnh, động vật nuôi trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường); vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Đối tượng áp dụng

a, Tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác (trừ động vật nuôi làm cảnh, động vật nuôi trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

b, Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Quy định này.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh có thay đổi so với Nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND.
Lý do: Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; ngày 10/10/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII kỳ họp thứ ba mươi hai ban hành Nghị quyết số 760/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên (cũ) và tỉnh Thái Bình; trong đó Hội đồng nhân dân tỉnh đã bãi bỏ Nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 và Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022. Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 17; điểm a, khoản 19, Điều 3, Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc Hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường;
Theo đề xuất của UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 569/SNNMT-CNTY ngày 26/01/2026.

2. Đối tượng áp dụng

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 12, Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018

	
	Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
STT
Khu vực không được phép chăn nuôi
1

Khu vực nội thành của thành phố Hưng Yên

Phường Lê Lợi. 

Phường Quang Trung. 

Phường Minh Khai: tổ dân phố Bạch Đằng Giang, Tân Thị, Phan Đình Phùng, Bãi Sậy. 

Phường An Tảo: tổ dân phố An Dương, Chợ Gạo. 

Phường Hồng Châu: tổ dân phố Phương Độ, Mậu Dương, phía Đông đường Nam Tiến của tổ dân phố Nam Tiến. 

Phường Lam Sơn: tuyến phố Trần Quang Khải, Lương Ngọc Quyến, Tô Chấn, Nguyễn Lương Bằng; khu đô thị Tân Phố Hiến, Xuân Phú Hưng thuộc tổ dân phố Kim Đằng. 

Phường Hiến Nam: tổ dân phố An Đông, Tô Hiệu, An Thịnh, An Vũ, Ấp Dâu, Nhân Dục, phía Đông đê tả sông Hồng của tổ dân phố Chùa Chuông.

2

Khu vực nội thị của thị xã Mỹ Hào

Phường Bần Yên Nhân, phường Bạch Sam, phường Minh Đức, phường Nhân Hòa, phường Dị Sử, phường Phùng Chí Kiên. 

Toàn bộ khu vực phía nam sông Bần - Vũ Xá của phường Phan Đình Phùng.

3

Thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ)

Khu Hòa Bình

4

Thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ)

Toàn bộ địa bàn thị trấn

5

Thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động)

Thôn Bằng Ngang, thôn Đồng Lý, thôn Lương Hội

6

Thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi)

Thôn Bình Trì, thôn Trung, thôn Quanh. 

Khu phố: Bùi Thị Cúc, Hoàng Văn Thụ, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Huy Thông.

7

Thị trấn Yên Mỹ (huyện Yên Mỹ)

Toàn bộ địa bàn thị trấn

8

Thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm)

Toàn bộ địa bàn thị trấn

9

Thị trấn Khoái Châu (huyện Khoái Châu)

Khu dân cư đường Nguyễn Khoái và đường Sài Thị

10

Thị trấn Văn Giang (huyện Văn Giang)

Khu vực phố Văn Giang. 

Khu dân cư dọc tuyến đường ĐT.377 từ xã Liên Nghĩa đến ĐT.379B thuộc địa bàn hai thôn Công Luận 1, Công Luận 2. 

Khu dân cư dọc tuyến đường ĐH.24 từ đầu ĐT.377 đến ĐT.379A thuộc địa phận thôn Đan Nhiễm.


	Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi
1. Khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình bao gồm:

a) Thành phố Thái Bình: Gồm các phường: Bồ Xuyên, Đề Thám, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Phú Khánh, Quang Trung, Kỳ Bá, Tiền Phong Trần Lãm và các khu đô thị, khu quy hoạch dân cư mới thuộc phường Hoàng Diệu và của các xã: Vũ Phúc, Vũ Chính, Vũ Lạc, Vũ Đông, Đông Mỹ, Đông Thọ, Đông Hòa, Tân Bình, Phú Xuân.

b) Huyện Vũ Thư: Các tổ dân phố: Minh Hòa, An Bình, Minh Hưng thuộc thị trấn Vũ Thư.

c) Huyện Quỳnh Phụ: Thị trấn Quỳnh Côi và Tổ dân phố số 13 thuộc thị trấn An Bài.

d) Huyện Thái Thụy: Các tổ dân phố số 01, số 02, số 03, số 04, số 05 số 06, số 07, số 08, số 09, Hổ Đội 01, Hổ Đội 02, Hổ Đội 03, Hổ Đội 04 Bao Trình, Ngoại Trình, Nghĩa Chỉ và Mai Diêm thuộc thị trấn Diêm Điền.

đ) Huyện Đông Hưng: Tổ dân phố số 01 và Tổ dân phố số 05 thuộc thị trấn Đông Hưng.

e) Huyện Hưng Hà: Tổ dân phố Thị An và Tổ dân phố Tiền Phong thuộc thị trấn Hưng Nhân; Tổ dân phố Nhân Cầu 02 và Tổ dân phố Nhân Cầu 03 thuộc thị trấn Hưng Hà.

g) Huyện Kiến Xương: Các tổ dân phố Cộng Hòa, Hưng Long, Tân Tiến, Đông Trung, Quang Trung và một phần tổ dân phố Thống Nhất (khu Thống Nhất cũ) thuộc thị trấn Kiến Xương.

h) Huyện Tiền Hải: Tổ dân phố Hùng Thắng, Tổ dân phố Tiểu Hoàng, Tổ dân phố số 03 và Tổ dân phố số 05 thuộc thị trấn Tiền Hải.

i) Các khu vực quy hoạch phát triển đô thị đã được xác định, định hướng trong các hồ sơ quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đang hoạt động, nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1 Điều này không được phép cơi nới, mở rộng quy mô chăn nuôi và thực hiện di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi trước ngày 01 tháng 01 năm 2025. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, các cơ sở chăn nuôi vẫn tiếp tục hoạt động hoặc không di dời sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
	Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi
1. Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gồm:

- Phường Phố Hiến: Toàn bộ địa bàn phường

- Phường Hồng Châu: Toàn bộ tổ dân phố Phương độ, tổ dân phố Phố hiến, trục đường Nam tiến, đường Dương hữu Miên, khu dân cư mới Nam tiến

- Phường Sơn Nam: Đường Trần Quang Khải; đường Lương Ngọc Quyến; đường Tô Chấn; đường Nguyễn Lương Bằng; đường Khu đô thị Tân Phố Hiến; Xuân Phú Hưng; Đường Đinh Điền, đường Lương Văn Can; Phạm Bạch Hổ; Khu DCM Sơn Nam; Khu DCM cạnh Tô Ngọc Vân; Khu DCM Bảo Khê; Khu DCM Hùng Cường; Khu DCM Phú Cường; đường Mạc Đĩnh Chi; Khu vực làng Nghề thôn Cao.

- Phường Mỹ Hào: Toàn bộ các Tổ dân phố: Phố Nối, Phố Bần, Văn Nhuế, Cộng Hòa, Phú Đa, Nguyễn Xá, Yên Tập, Lỗ Xá, An Tháp, Quan Cù, Hoàng Lê, Phúc Xá; Khu vực phía Nam sông Bần – Vũ Xá của các Tổ dân phố: Kim Huy, Yên Xá

- Phường Thượng Hồng: Các tổ dân phố thuộc phường Minh Đức cũ: Dương Hòa, Thịnh Vạn, Phong Cốc, Sài Phi, Vân An; Các tổ dân phố thuộc phường Bạch Sam cũ: Bến, Phan, Đọ, Ngo, Lường.

- Phường Trần Hưng Đạo: Từ Tổ 1 (Trần Hưng Đạo) đến Tổ 12 (Trần Hưng Đạo); Từ Tổ 1 (Đề Thám) đến Tổ 11 (Đề Thám); Từ Tổ 1 (Quang Trung) đến Tổ 19 (Quang Trung) và Các khu đô thị, khu quy hoạch dân cư mới trên địa bàn Phú Xuân.

- Phường Thái Bình: Từ Tổ 1 Bồ Xuyên đến Tổ 15 Bồ Xuyên; Từ Tổ 1 Lê Hồng Phong đến Tổ 7 Lê Hồng Phong; Tổ 1+2 Tiền Phong, Tổ 3+4 Tiền Phong, Tổ 5 Tiền Phong đến Tổ 10 Tiền Phong, Tổ 11+12 Tiền Phong, Tổ 13 Tiền Phong đến tổ 18 Tiền Phong, Tổ 19+20 Tiền Phong, Tổ 21+22 Tiền Phong; Khu quy hoạch dân cư mới trên địa bàn phường.

- Phường Trà Lý: Các khu đô thị, khu quy hoạch dân cư mới, các khu quy hoạch phát triển đô thị đã được xác định, định hướng trong các hồ sơ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thuộc địa bàn phường Trà Lý.

- Phường Vũ Phúc: Tổ dân phố số 1 đến Tổ dân phố số 9 và các khu quy hoạch dân cư mới, khu quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Các khu dân cư hiện có thuộc các tổ dân phố còn lại trên địa bàn Ủy ban nhân dân phường.

- Xã Quang Hưng: Các tuyến đường Hòa Bình (thôn Cao Xá), đường Tống Trân, đường La Tiến, đường Phố Cao, phố Nguyễn Công Tiễu, phố Doãn Mậu Đàm, đường 14/8, đường Trần Thị Khang, phố Cúc Hoa, phố Nguyễn Du, phố Lê Hữu Trác; các khu tái định cư, khu dân cư mới đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn xã.

- Xã Yên Mỹ: Các thôn: Trai Trang, Đỗ Xá, Đồng La, Nghĩa Trang, Ông Tố.

- Xã Khoái Châu: Khu dân cư đường ĐT.377, đường ĐT.383, đường ĐT. 384; Khu dân cư mới thôn: Phố Phủ, Phú Hòa, Thị Tứ; Khu dân cư thí điểm mới thôn Đông Kết; Khu dân cư mới Liên Khê; Khu dân cư mới phía đông Trường THCS Đông Kết; Khu dân cư mới giáp trường mầm non Đông Kết; Khu dân cư phía Nam chợ bái Đông Kết; Khu dân cư mới Đông kết (khu gốc bàng).

- Xã Như Quỳnh: Toàn bộ địa bàn khu dân cư phố Như Quỳnh

- Xã Văn Giang: Khu vực phố Văn Giang bao gồm cả khu 4,3ha; Khu dân cư dọc tuyến đường ĐT.377 từ xã Liên Nghĩa cũ đến ĐT.379B thuộc địa bàn 02 thôn Công Luận 1, Công Luận 2; Khu dân cư dọc tuyến đường Đỗ Tông từ đầu ĐT.377 đến ĐT.379A thuộc địa phận thôn Đan nhiễm; Khu đô thị sinh thái Alluvia City Văn Giang 198,3ha.

- Xã Ân Thi: Khu dân cư dọc tuyến đường ĐH.67 thuộc thôn Bùi Thị Cúc; Khu dân cư dọc tuyến đường QL38 thuộc thôn Phạm Ngũ Lão và thôn Nguyễn Trung Ngạn.

- Xã Mễ Sở: Khu dân cư dọc tuyến đường ĐT.25 từ giáp xã Văn Giang đến giao đường ĐT.382 tại thôn Bằng Nha; Khu dân cư dọc tuyến đường ĐT. 378 từ giáp xã Văn Giang đến giáp xã Triệu Việt Vương; Khu dân cư dọc tuyến đường ĐT.382 từ đoạn giao ĐT.378 thôn Thiết Trụ đến giáp xã Hoàn Long.

- Xã Long Hưng: Tổ dân phố Thị An – Tiền Phong

- Xã Tiền Hải: Thôn Hùng Thắng, thôn Tiểu Hoàng, thôn số 3, thôn số 5

- Xã Đông Hưng: Khu vực thôn 1, khu vục thôn 5

- Xã Quỳnh Phụ: Thôn Quỳnh Côi 1, Thôn Quỳnh Côi 2, Thôn Quỳnh Côi 3, Thôn Quỳnh Côi 4, Thôn Quỳnh Côi 5, Thôn Quỳnh Côi 6

- Xã Thái Thụy: Các thôn số 01, số 02, số 03, số 04, số 05, số 06, số 07, số 08, số 09

- Xã Kiến Xương: Các khu vực thôn: Cộng Hoà, Hưng Long, Đông Trung, Quang Trung, Tân Tiến, Thống Nhất 1 

- Xã Vũ Thư: Các thôn: Minh Hòa, An Bình, Minh Hưng, Trung Hưng, Hùng Tiến, Quyết Thắng

- Xã Hưng Hà: Thôn Nhân cầu 1, Nhân cầu 3

- Các khu vực quy hoạch phát triển đô thị đã được xác định, định hướng trong các hồ sơ quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi
Danh sách khu vực không được phép chăn nuôi được xây dựng trên cơ sở đề xuất của UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 569/SNNMT-CNTY ngày 26/01/2026.



	
	Không quy định
	Điều 3. Vùng nuôi chim yến

1. Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quy định này.

2. Việc xây dựng, hoạt động nuôi chim yến trong vùng nuôi chim yến phải đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Chăn nuôi, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Quy định này có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới, không được sử dụng loa phóng phát âm thanh và đảm bảo các quy định khác tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và các quy định của pháp luật có liên quan.
	Điều 3. Vùng nuôi chim yến

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến và các quy định tại Điều 64 Luật chăn nuôi và được quy định cụ thể tại Điều 25, Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Chăn nuôi; Điều 5, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 1, Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
	Căn cứ quy định tại Điều 64 Luật chăn nuôi; Điều 25 Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Chăn nuôi; Điều 5 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; Điều 1 Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.


	
	Điều 3. Chính sách hỗ trợ

1. Đối tượng được hưởng hỗ trợ

Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi với quy mô chăn nuôi từ 01 (một) đơn vị vật nuôi (tương đương với 500kg khối lượng vật nuôi sống) trở lên đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ khi thực hiện di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm phù hợp hoặc ngừng hoạt động, chuyển đổi ngành nghề có xác nhận của chính quyền địa phương.

b) Mỗi cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được hỗ trợ một lần cho từng nội dung hỗ trợ. Trường hợp trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được hỗ trợ một lần và lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất.

3. Điều kiện hỗ trợ

a) Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác nằm trong Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

b) Cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ chi phí tháo dỡ chuồng trại khi di dời cơ sở chăn nuôi đến địa điểm phù hợp hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi.

c) Cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ chi phí vận chuyển vật nuôi và lãi suất vay đầu tư cơ sở chăn nuôi mới khi di dời đến địa điểm mới thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên, có quy mô trang trại và đáp ứng các điều kiện chăn nuôi theo quy định của pháp luật, có kê khai hoạt động chăn nuôi được Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa điểm mới xác nhận.

d) Chủ cơ sở, người lao động (trong độ tuổi lao động) làm việc trực tiếp tại cơ sở chăn nuôi khi chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi được hỗ trợ mất việc làm; nếu có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 (ba) tháng. Số lao động được hỗ trợ theo quy mô chăn nuôi như sau:

Chăn nuôi nông hộ: 01 lao động/cơ sở.

Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: tối đa 02 lao động/cơ sở. 

Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: tối đa 03 lao động/cơ sở. 

Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: tối đa 10 người/cơ sở.

4. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ mất việc làm

Hỗ trợ 01 triệu đồng/01 lao động/01 tháng. Thời gian thực hiện trong 03 tháng. 

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề

Hỗ trợ chi phí đào tạo: 2.000.000 đồng/người/khóa học

Hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học

Hỗ trợ chi phí đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học (trường hợp địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên).

c) Hỗ trợ chi phí tháo dỡ chuồng trại

Hỗ trợ 100.000 đồng/m2 đối với cơ sở chăn nuôi có chuồng trại kiên cố theo hình thức chuồng kín hoặc chuồng hở với kết cấu nền chuồng được láng vữa xi măng hoặc đổ bê tông, tường xây lửng hoặc xây kín bằng gạch, mái lợp bằng Fibro-xi măng, tôn hoặc ngói.

Hỗ trợ 50.000 đồng/m2 đối với các cơ sở chăn nuôi còn lại.

d) Hỗ trợ chi phí vận chuyển vật nuôi: 400.000 đồng/01 đơn vị vật nuôi.

Hệ số đơn vị vật nuôi và công thức chuyển đổi theo Phụ lục V kèm theo Nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

đ) Hỗ trợ lãi suất vay đầu tư cơ sở chăn nuôi mới

Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay theo hợp đồng vay vốn trong hai năm đầu, 50% lãi suất vốn vay trong năm thứ ba.

Thời gian hỗ trợ không quá 03 năm. Thời gian hỗ trợ lãi suất là thời gian vay thực tế ghi trên hợp đồng tín dụng và không thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn tính từ thời điểm quá hạn.

Mức vay không quá 2 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư chăn nuôi quy mô trang trại lớn, không quá 1 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư chăn nuôi quy mô trang trại vừa, không quá 200 triệu đồng đối với các dự án đầu tư chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ. Thời điểm phát sinh khoản vay trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Mức lãi suất được hỗ trợ theo hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
	Điều 4. Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi

1. Điều kiện hỗ trợ

Các tổ chức, cá nhân thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quy định này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Cơ sở chăn nuôi đang hoạt động; thực hiện quy định kê khai hoạt động chăn nuôi theo Điều 54 Luật Chăn nuôi.

b) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 hoàn thành việc di dời cơ sở chăn nuôi đến địa điểm chăn nuôi mới phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí thực hiện việc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định.

b) Cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy định này chỉ được hỗ trợ một lần duy nhất cho nội dung hỗ trợ và phải sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

c) Ngoài chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều này, các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi, người lao động làm việc trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi khi thực hiện di dời trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 được hưởng các chính sách khác theo quy định của Nhà nước.

d) Trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất.

3. Nội dung, mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ

a) Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ việc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; mức hỗ trợ 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/m2 diện tích chuồng nuôi phải di dời, nhưng tối đa không quá 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng)/cơ sở chăn nuôi.

b) Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần sau khi hoàn thành di dời cơ sở chăn nuôi đến địa điểm mới theo quy định.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác theo quy định.
	Điều 4. Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi
1. Đối tượng hỗ trợ

a. Tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/01/2020) và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ di dời đến địa điểm mới phù hợp;

b.  Tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/01/2020) và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này ngừng hoạt động chăn nuôi và chuyển đổi nghề.

2. Điều kiện hỗ trợ

Cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi.

b) Tự thực hiện tháo dỡ, di dời cơ sở chăn nuôi 

c) Người được đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang ngành nghề khác phải có chứng chỉ khoá đào tạo do cơ sở đào tạo cấp và cam kết thực hiện nghề đã được đào tạo chuyển đổi ít nhất 5 năm sau khi được hỗ trợ.

3. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Mỗi cơ sở thuộc đối tượng hỗ trợ của Nghị quyết này chỉ được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần. Trường hợp cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất.

b) Chính sách hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc tháo dỡ, di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Các cơ sở chăn nuôi đã được nhận hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên và Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh không được nhận hỗ trợ tại Nghị quyết này.

4. Nội dung và mức hỗ trợ

- Hỗ trợ một lần không quá 50% chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp, tối đa không quá 400 triệu đồng/một cơ sở chăn nuôi.

- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác, mức hỗ trợ không quá 3 tháng lương cơ bản/người.

5. Nguồn Kinh phí

Nguồn chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	Điều 4. Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi
1. Đối tượng hỗ trợ

Quy định đối tượng phù hợp theo không gian của địa phương và đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ.

2. Điều kiện hỗ trợ

- Chăn nuôi là ngành kinh tế - kỹ thuật nông nghiệp có các quy định nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong quá trình hoạt động. Khoản 1 Điều 54 Luật Chăn nuôi quy định Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã; đây là điều kiện tiên quyết phải thực hiện để chứng minh việc chấp hành các quy định của luật pháp của tổ chức, cá nhân liên quan. 
Trách nhiệm tháo dỡ, di dời: áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tự nguyện thực hiện di dời hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi. Không hỗ trợ các trường hợp không chấp hành, phải cưỡng chế.
Người được đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang ngành nghề khác phải có chứng chỉ khoá đào tạo do cơ sở đào tạo cấp và cam kết thực hiện nghề đã được đào tạo chuyển đổi ít nhất 5 năm sau khi được hỗ trợ.
3. Nguyên tắc hỗ trợ

- Các quy định về nguyên tắc được đề ra nhằm đảm bảo việc hỗ trợ được áp dụng đúng đối tượng, trọng tâm, tránh trục lợi chính sách của Nhà nước. Cụ thể, áp dụng theo: khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2024 của Chính phủ.

- Chính sách hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc tháo dỡ, di dời theo quy định tại: Điểm c khoản 3 Điều 7 và Điểm d khoản 3 Điều 7  Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2024 của Chính phủ.
 - Trước khi sáp nhập tỉnh Hưng Yên và Thái Bình đã ban hành Nghị quyết và chính sách hỗ trợ di dời, do vậy cần quy định đã được nhận các chính sách liên quan đến hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trước khi sáp nhập sẽ không được nhận hỗ trợ tại nghị quyết này để loại trừ các trường hợp tái chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi.

4. Nội dung hỗ trợ

Quy định hỗ trợ một lần không quá 50% chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới hoặc 100% chi phí đào tạo để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác phù hợp theo định mức tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ.

Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí khoảng …… đồng.

	
	Điều 5. Kinh phí thực hiện

1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi theo hình thức trang trại quy mô lớn.

2. Ngân sách cấp huyện hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi theo hình thức trang trại quy mô vừa, nhỏ và nông hộ.
	ý 4. Điều 4. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác theo quy định.
	Khoản 5, Điều 4. Nguồn Kinh phí

Nguồn chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	Căn cứ ý b, khoản  1, Điều 11, Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ

	
	Hiệu lực thi hành
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2022
Điều 3. Chính sách hỗ trợ

1. Đối tượng được hưởng hỗ trợ

Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi với quy mô chăn nuôi từ 01 (một) đơn vị vật nuôi (tương đương với 500kg khối lượng vật nuôi sống) trở lên đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ khi thực hiện di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.
	Hiệu lực thi hành
có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2022
	Điều 5. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày.......tháng.......năm 2026;

- Chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 4, Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030
	Gạch đầu dòng thứ nhất, Điều 5: Quy định hiệu lực thi hành của Nghị quyết.
- Gạch đầu dòng thứ hai, Điều 5:  Căn cứ  khoản 1, Điều 4 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định: Hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu phát triển và khả năng cân đối nguồn lực

	
	Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết này đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu tình hình thực tế phát sinh trường hợp đặc biệt cần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVII, Kỳ họp thứ Mười một nhất trí thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2022
	Tổ chức thực hiện (quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022)
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVII Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2022./.
	Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

3. Khi các văn bản pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới./.
	Khoản 1, 2 Điều 6: Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Mục I và khoản 9 Điều 15 Mục I Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
Khoản 3, Điều 6. Khi các văn bản pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới, tránh trường hợp có thay đổi nhỏ phải thay đổi cả Nghị quyết HĐND tỉnh.



